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Hải Dương, ngày       tháng 4 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, 

công chức, viên chức UBND phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng  
 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND 

thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công 

nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch 

số 28/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND phường Hải Dương về việc triển 

khai thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện năm 2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đến hoạt động của Đảng, chính quyền phường 

Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân phường Hải Dương thông báo công khai số điện thoại của 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức UBND phường để 

tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn, cụ thể như sau: 
 

ST

T 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Số điện 

thoại 

 

1 Phạm Công Quân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0982867786 

2 Nguyễn Thị Hà Phương Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0985528777 

3 Phạm Thị Thanh Vân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0982557668 

4 Phạm Xuân Bích Phó Chủ tịch HĐND  0986226846 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND 0983654768 

6 Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch UBND 0974052980 

7 Nguyễn Thị Lệ Chi Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 0974052980 

8 Trần Thị Hồng Nga Trưởng Ban Xây dựng Đảng 0969995252 

9 Nghiêm Lê Chiến Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0916882887 

10 Vũ Ngọc Chiến Chánh Văn phòng Đảng ủy 0983842687 

11 Nguyễn Đình Hồng Chánh Văn phòng HDND&UBND 0983863636 

12 Nguyễn Thị Minh Nhã Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0978364387 

13 Lê Thanh Tùng Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0988668368 

14 Phạm Công Tân Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0903211275 



15 Nguyễn Đức Hà Giám đốc Trung tâm DV sự nghiệp công 0962992626 

16 Nguyễn Đức Đạt Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0979673482 

17 Nguyễn Thị Hà Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 0984873717 

18 Vũ Thị Hồng Vân Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 0981245043 

19 Trần Thế Hùng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0965076670 

20 Đỗ Thị Việt Thương  Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường 0987465865 

21 Nguyễn Thành Trung Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND  0904370779 

22 Đoàn Thanh Tùng Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND 0986193568 

23 Phạm Thị Thu Hương Phó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0967786786 

24 Quang Văn Quyết Phó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904127732 

25 Hoàng Thu Thủy Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0906104228 

26 Nguyễn Văn Lực  Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0987139399 

27 Hoàng Văn Mạnh  Phó GĐ Trung tâm DV sự nghiệp công 0936697769 

28 Nguyễn Đặng Quỳnh Loan Phó CT UBMTTQ, CT Hội Nông dân 0935684393 

29 Nguyễn Thị Hường Phó CT UBMTTQ, CT Hội Phụ nữ 0985905935 

30 Nguyễn Ngọc Quyền Phó CT UBMTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên 0383525564 

31 Phạm Xuân Hùng Phó CT UBMTTQ, CT Hội Cựu chiến binh 0966758498 

32 Phạm Thị Sao Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0988348811 

33 Bùi Thị Thủy Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0948883338 

34 Phạm Thị Thuỳ Dương Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0948569196 

35 Vũ Thị Dung Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0333688007 

36 Lê Thị Mai Phương Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0988853089 

37 Nguyễn Thị Thu Thanh Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0973037032 

38 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0918908206 

39 Hoàng Thị Mai Hương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 0982193689 

40 Nguyễn Văn Điệp  Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 0986201322 

41 Hoàng Thị Thu Yến Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 0971195507 

42 Trần Thị Thanh Hà Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam phường 0986331799 

43 Phạm Thị Dung Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam phường 0934282383 

44 Vũ Thu Trang Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam phường 0942209085 

45 Dương Thị Thu Hà Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0945415268 

46 Nguyễn Thị Thuần Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0988474909 

47 Trần Thị Hương Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0984902969 

48 Phan Thị Hải Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0359720196 

49 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0936886976 

50 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0973611485 

51 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0988653138 

52 Trần Thị Tâm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0349648946 

53 Phạm Thị Đào Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0399091161 

54 Mạc Đức Hưng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0901563369 



55 Lê Quốc Thịnh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0904994947 

56 Phạm Thuy Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0912830279 

57 Lê Hoài Thương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0983170587 

58 Vũ Thị Thu Trang Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0904451228 

59 Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0901518892 

60 Phạm Thị Thuỷ Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0986712106 

61 Bùi Thị An Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0988254869 

62 Phạm Quang Triện Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0915471656 

63 Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0913220393 

64 Phạm Thị Phương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0982901199 

65 Phạm Trung Hiếu Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0912087033 

66 Nông Văn Thùy Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0913255807 

67 Bùi Đức Trung Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0979321869 

68 Nguyễn Bá Thắng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0868555988 

69 Tăng Tự Tiến Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0949795036 

70 Nguyễn Tuấn Hùng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0974568600 

71 Nguyễn Nghĩa Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0976301567 

72 Nguyễn Đức Chính Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0397908567 

73 Nguyễn Thị Quỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0963555526 

74 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0355737495 

75 Tăng Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0973037324 

76 Phạm Thị Đào Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0975336758 

77 Ngô Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0977642598 

78 Nguyễn Trường Quân Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0793344556 

79 Hoàng Quốc Tùng Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0963791798 

80 Lương Quang Huy Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0988880007 

81 Nguyễn Thị Thảo Viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0345220751 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Ủy ban nhân dân phường Hải Dương trân trọng thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân biết liên hệ ./  
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường;  

- Chủ tịch và các Phó CT UBND phường; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Cổng TTĐT phường; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VH-XH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hồng 
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